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Tọa đàm về:
“Chuyển đổi số và quản lý phát thải khí nhà kính phục vụ phát triển vùng lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”
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Việc ước tính lượng phát thải khí nhà kính từ đất trồng trọt và đồng cỏ 
vốn dĩ rất phức tạp và có độ bất định cao do sự biến động về...

• thời tiết và tính chất đất weather and soil characteristics

• họat động canh tác trên đồng ruộng 

• sự tương tác giữa quản lý và các biến số môi trường

Từ đo đạc thực địa đến quy mô toàn quốc

CH4

N2O
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So sánh phương pháp IPCC Bậc 1, Bậc 2, Bậc 3

Hệ số phát thải mặc 
định toàn cầu (IPCC)

Hệ số phát thải theo vùng/ quốc gia 
dựa trên việc đo đạc thực địa

Mô hình hóa quá trình

Sử dụng dữ liệu về đất, khí hậu và 
canh tác có độ chi tiết cao

Tăng độ chính xác, minh bạch   nhưng đòi hỏi chất lượng và số lượng của dữ liệu đầu vào

Phát thải N2O = Nfert * EF 

Phát thải CH4 = ECH4 * day 
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Các nghiên cứu của KIT về phát thải KNK từ canh tác lúa
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Phương pháp liên kết - Kết nối các quy mô
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Hóa học khí quyển/ Vi khí hậu
ECM

Chu trình nước
DNDC

Sinh lý học cây trồng
PLAMOX, ORYZA2000, 

Quá trình sinh địa hóa trong đất
MeTrx

LandscapeDNDC – Cấu trúc mô-đun hóa

Kraus et al., 2016; Haas et al, 2013

Bước mô phỏng thời gian 
từ từng giờ đến từng ngày

Ứng dụng quy mô điểm/ 
khu vực/quốc gia/lục địa/
toàn cầu

Hóa học 
khí quyển

Vi khí hậu

Sinh lý học 
cây trồng

sinh địa hóa 
trong đất

chu trình 
nước

Cấu trúc  
hệ sinh thái
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Le Mer and Roger, 2001

LandscapeDNDC – Tổng quan quá trình mô phỏng
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Từ đo đạc thực nghiệm đến định lượng quy mô vùng/quốc gia: Bậc 3

Quy mô điểm

Quy mô quốc gia
LandscapeDNDC

Dữ liệu hiện 
trường

Đo đạc 
buồng kín

Trạm đo Eddy 
Covariance 
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N2O

CH4

R-R R-A R-M

LandscapeDNDC – GHG emission from diversifying rice systems 

Weller et al., 2016; Janz et al., 2019

Buồng đo phát thải 
lúa

Buồng đo phát 
thải ngô

Buồng đo phát thải 
lúa nương
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Cải thiện và xác thực mô hình LandscapeDNDC
R-R

(Lúa – Lúa)
R-A

(Lúa – Nương)
R-M

(Lúa – Ngô)

Kraus et al, 2016
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Tiềm năng giảm thiểu tác động của AWD – Nghiên cứu điển hình tại 

Philippines
CH4 N2O

• Việc áp dụng kỹ thuật ngập khô xen kẽ (AWD) cho thấy lượng phát thải khí CH4 giảm đáng kể (-23%), trong khi 

lượng phát thải khí N2O chỉ tăng nhẹ (+8%)

• Tỷ lệ áp dụng kỹ thuật ngập khô xen kẽ (AWD) trong mùa khô cao gần gấp đôi so với mùa mưa

Butterbach-Bahl et al., 2022
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Dữ liệu đo đạc

Phân loại thành 2 nhóm

Dữ liệu hạn chế và dữ liệu đầy đủ

Dựa trên các điểm đo có đủ:

• Dữ liệu canh tác trong chu kỳ 1 năm

• Dữ liệu phân tích đất

Các nghiên cứu tiếp theo tại Việt Nam

13 điểm đo, 23 vụ lúa

• Bắc: 6 điểm, 12 vụ lúa

• Trung: 2 điểm, 2 vụ lúa

• Nam: 5 điểm, 7 vụ lúa

Nguyen et al., 2026
Thuong et al., 2025
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So sánh phương pháp IPCC Bậc 1, Bậc 2, Bậc 3

Hệ số phát thải mặc 
định toàn cầu (IPCC)

Hệ số phát thải theo vùng/ quốc gia 
dựa trên việc đo đạc thực địa

Mô hình hóa quá trình

Sử dụng dữ liệu về đất, khí hậu và 
canh tác có độ chi tiết cao

Tăng độ chính xác, minh bạch   nhưng đòi hỏi chất lượng và số lượng của dữ liệu đầu vào
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So sánh phương pháp IPCC Bậc 1, Bậc 2, Bậc 3

14

Bậc 1 có độ chính 

xác kém cho cả 2 

nhóm dữ liệu

Bậc 3 có độ chính xác cao nhất với 

điều kiện đáp ứng đủ nhu cầu dữ liệu

LDNDC có các chỉ số thống kê tốt hơn 

DNDC

Bậc 2 cải thiện độ chính 

xác mà không phụ thuộc 

vào dữ liệu đầu vào

Nguyen et al., 2026
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Mở rộng quy mô quốc gia và định lượng sự không chắc chắn

Butterbach-Bahl et al., 2022
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Mở rộng quy mô quốc gia và định lượng sự không chắc chắn

Butterbach-Bahl et al., 2022
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Mở rộng quy mô quốc gia và định lượng sự không chắc chắn

Quản lý đồng ruộng là nguyên nhân chính gây ra sự không chắc 

chắn trong việc kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực nông nghiệp.

• Tổng lượng phân bón nito

• Tỷ lệ phân bón tổng hợp và phân bón hữu cơ

• Quản lý phụ phẩm

• Dữ liệu tưới tiêu

Butterbach-Bahl et al., 2022
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• Mục tiêu của LUI-Rice: Cung cấp giao diện 

người dùng thân thiện cho mô phỏng các quá 

trình trong hệ sinh thái đất lúa

• Mô phỏng kịch bản: Đánh giá tác động các kịch 

bản canh tác khác nhau  (e.g., bón phân, tưới 

nước) đến phát thải KNK

• Đầu ra: Mô phỏng chu trình các-bon, ni-tơ, tập 

trung vào định lượng phát thải KNK và ước tính 

năng suất

LUI-Rice: Nền tảng mô phỏng phát thải KNK trực tuyến

Nguyen et al., in prep
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LUI-Rice: Nền tảng mô phỏng phát thải KNK trực tuyến

Nguyen et al., in prep
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LUI-Rice: Nền tảng mô phỏng phát thải KNK trực tuyến

Nguyen et al., in prep
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Hội thảo diễn ra vào ngày 18-19 tháng 11 năm 2024 tại Long Xuyên

Mục tiêu:

• Thảo luận về các nhu cầu từ cấp địa 

phương đến cấp quốc gia đối với việc 

định lượng phát thải khí nhà kính 

(GHG).

• Nâng cao năng lực cho các bên liên 

quan tại Việt Nam trong việc định 

lượng và giảm thiểu phát thải khí nhà 

kính (GHG).

• Thảo luận và tìm hiểu với Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về cách 

sử dụng mô hình LandscapeDNDC để 

định lượng mức giảm phát thải khí nhà 

kính (GHG) thuộc chương trình: "Phát 

triển bền vững một triệu héc-ta chuyên 

canh lúa chất lượng cao và phát thải 

thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 

2030".
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Kết luận
Mô hình sinh địa hóa quá trình, như LandscapeDNDC …

• Có thể mô phỏng các tương tác phức tạp của chu trình Cacbon (C) và 

Nitơ (N), cũng như định lượng phát thải KNK trong các hệ thống canh tác 

lúa khác nhau.

• Đòi hỏi nhiều dữ liệu đầu vào hơn phương pháp Bậc 1 và Bậc 2

• Có thể được sử dụng trong các bài toán định lượng phát thải KNK từ lúa 

và các cây trồng cạn tại Việt Nam

• Có thể được dung như 1 công cụ đánh giá các biện pháp giảm thiểu KNK 

trong nông nghiệp

• Có thể phát triển các công cụ dễ tiếp cận hơn với người dùng

• Đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ với các đơn vị trong nước để ứng dụng mô 

hình thành công
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Cảm ơn quý vị đã theo dõi
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